
TT Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lý do miễn Ngành dự thi

12 Điêu Thị Kim Minh Nữ 22/05/1974 Đồng Nai Cử nhân Ngoại ngữ Quản trị kinh doanh

15
Nguyễn Thị Ngọc 

Ngân
Hà Nữ 15/8/1977 Tây Ninh

Cử nhân Sư phạm 

Tiếng Anh
Kế toán

16 Hoàng Thị Bích Hằng Nữ 15/12/1980 Hà Nam
Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh
Kế toán

Tài chính – Ngân hàng

2 Phạm Thị Hoàng Mai Nữ 09/05/1989 Toeic 575 Tài chính – Ngân hàng

1 Tôn Nữ Mai Kim Ngân Nữ 15/05/1985 Toeic 640

Quản trị kinh doanh

4 Trương Thanh Giang Nam 29/04/1985 Toeic 695 Công nghệ thông tin

3 Thiều Đình Tùng Nam 05/08/1989 Toeic 470

Công nghệ thông tin

6 Phạm Ngọc Hoàng Nam 05/09/1990 Toeic 500 Quản trị kinh doanh

5 Lương Trọng Nghĩa Nam 03/12/1991 Toeic 670

Quản trị kinh doanh

8 Phan Thị Huyền Trang Nữ 25/02/1987 B1 Châu Âu Kế toán

7 Phạm Thành Nhân Nam 13/03/1989 Toeic 585

Công nghệ thông tin

10 Huỳnh Văn Thọ Nam 1980 B1 Châu Âu Quản trị kinh doanhBình Dương

9 Võ Nguyễn Tấn Phước Nam 18/08/1973 B2 Châu Âu

Trung Nam 15/02/1978 Cử nhân Ngoại ngữ Quản trị kinh doanh

Đồng Nai

Vĩnh Long

11 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 02/09/1981
Cử nhân 

Ngữ văn Anh
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KHOA SAU ĐẠI HỌC

Quản trị kinh doanh

Đồng Nai

Đồng Nai

Thanh Hóa

Đồng Nai

Đồng Nai

Đồng Nai

Sông Bé

Đồng Nai

Tây Ninh

14 Trương Quang Hùng Nam 01/02/1973 Cử nhân Ngoại ngữQuảng Ngãi

Công nghệ thông tin

13 Võ Minh


